Trường Tiểu học Thượng Quận


TUẦN 17:                                                                                    Ngày soạn : 20 - 12 - 2017.                                                                                        SÁNG: 3D                                                                     Ngày dạy :  Thứ  2 - 25 - 12 - 2017.  

TIẾT 3+4 :                                   TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN
                                             MỒ CÔI XỬ KIỆN (2 TIẾT)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

  -  Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng : vùng quê nọ, nông dân, vịt rán, giãy nảy, lạch cạch,...Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.

    + Kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ. 

  -  Hiểu các từ ngữ :  công đường, bồi thường.

    + Hiểu ND : Ca ngợi sự thông minh của Mồ Côi. Mồ Côi đã bảo vệ được bác nông dân thật thà bằng cách xử kiện rất thông minh, tài trí và công bằng.

  - Tư duy sáng tạo. Ra quyết định : giải quyết vấn đề. Lắng nghe tích cực.

  - HS thấy được trí thông minh, tài trí của cậu bé Mồ Côi. 

II. CHUẨN BỊ : 

  - Tranh minh hoạ truyện trong SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ: 

  - 2 HS đọc thuộc lòng bài Về quê ngoại và TLCH  về nội dung bài đọc.

  - HS, GV nhận xét.

2. Bài mới:         a) Giới thiệu bài: Dùng tranh.
                           b) Các hoạt động:

* HĐ1: Luyện đọc

 - GVđọc diễn cảm toàn bài. HS  quan sát tranh minh hoạ truyện.

 - HD HS  luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ :

 + Luyện đọc câu : HS tiếp nối nhau đọc từng câu. HS, GV phát hiện và  giúp những HS đọc sai sửa  lỗi phát âm rồi cho HS đọc tiếp.

 + Luyện đọc đoạn: HS tiếp nối nhau đọc 3 đoạn. GV kết hợp nhắc nhở các em nghỉ hơi rõ ràng sau các dấu hai chấm và chấm xuống dòng ở các đoạn đối thoại. 

    . GV giúp HS hiểu nghĩa các từ ngữ được chú giải trong bài. Giải nghĩa thêm từ mồ côi. HS đặt  câu với từ: bồi thường.

     . Ba nhóm tiếp nối nhau đọc ĐT 3 đoạn.

     . Một HS đọc cả bài.

* HĐ2: HD HS tìm hiểu bài

 - Cả lớp đọc thầm đoạn 1, trả lời  các câu hỏi :

   + Câu chuyện có những nhân vật nào ? 

   + Chủ quán kiện bác nông dân về việc gì ? 

 - 1 HS  đọc đoạn 2, cả lớp đọc thầm, trả lời :

   + Tìm câu nêu rõ lí lẽ của bác nông dân ? 

   + Khi bác nông dân nhận có hít hương thơm của thức ăn trong quán, Mồ Côi phán thé nào? 

  + Thái độ của bác nông dân thế nào khi nghe lời phán xử ? 

 - HS đọc thầm đoạn 2 và đoạn 3, TLCH : 

  +Tại sao Mồ Côi bảo bác nông dân xóc 2 đồng bạc đủ 10 lần ? 

  + Mồ Côi đã nói gì để kết thúc phiên toà ? 

  + Em hãy thử đặt tên khác cho truyện.

=> GV chốt lại ND truyện: Ca ngợi sự thông minh của Mồ Côi. Mồ Côi đã bảo vệ được bác nông dân thật thà bằng cách xử kiện rất thông minh, tài trí và công bằng.

* HĐ3: Luyện đọc lại.
 - 3 HS đọc nối tiếp 3 đoạn. 

 - 2 tốp HS (mỗi tốp 4 em) tự phân các vai (người dẫn chuyện, chủ quán, bác nông dân, Mồ Côi) thi đọc truyện trước lớp. 

 - Cả lớp, GV nhận xét, bình chọn bạn và nhóm đọc tốt.

* HĐ4: Kể chuyện.

  - GV nêu nhiệm vụ: Dựa theo 4 tranh minh hoạ, kể lại từng đoạn của câu chuyện ->kể lại toàn bộ câu chuyện.

 - HD HS kể chuyện : 

  + HS quan sát 4 tranh minh hoạ ứng với nội dung 3 đoạn trong truyện.

  + 1 HS kể mẫu đoạn 1.

  + GV nhận xét, lưu ý HS có thể kể đơn giản, ngắn gọn theo sát tranh minh hoạ, cũng có thể kể sáng tạo thêm nhiều câu chữ của mình. 

  + HS quan sát tiếp các tranh 2, 3, 4 ; suy nghĩ về nội dung từng tranh. 

  + 3 HS tiếp nối nhau thi kể từng đoạn của chuyện theo tranh 1, 2, 3, 4.

  + 1, 2 HS kể toàn bộ câu chuyện. 

  + Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn  bạn kể chuyện hay nhất.

3. Củng cố, dặn dò:

  - 1, 2 HS nói về nội dung truyện.

  - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS đọc bài tốt, kể chuyện hay.

  - Dặn dò HSVN kể lại truyện cho người thân nghe.



:                                                                                                       Ngày soạn : 20 - 12 - 2017.                                                                                      CHIỀU: 3B                                                                    Ngày dạy :  Thứ  4 - 27 - 12 - 2017

TIẾT 1:                                        TỰ NHIÊN - XÃ HỘI
                                              AN TOÀN KHI ĐI XE ĐẠP

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Nêu đ​ược một số quy định đảm bảo an toàn khi đi xe đạp.

 - Rèn kĩ năng quan sát, thảo luận nhóm.

 - Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Quan sát, phân tích về các tình huống chấp hành đúng quy định khi đi xe đạp. Kĩ năng kiên định thực hiện đúng quy định khi tham gia giao thông. Kĩ năng làm chủ bản thân: ứng phó với những tình huống không an toàn khi đi xe đạp.

 - GD HS có ý thức chấp hành luật giao thông.

II. CHUẨN BỊ:   - Tranh, áp phích về an toàn giao thông (HĐ1).

- Các hình trong SGK trang 64, 65. 

- Thảo luận nhóm, trò chơi, đóng vai.                     

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ: 
-  Kể tên một số hoạt động công nghiệp và thương mại mà em biết?  
2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài:Dùng tranh và liên hệ từ thực tế để GT.
                       b) Các hoạt động:

* HĐ1: Quan sát tranh theo nhóm

· Mục tiêu: Thông qua quan sát tranh, HS hiểu đ​ược ai đi đúng, ai đi sai luật giao thông.

· Cách tiến hành:
  - Bư​ớc 1: Làm việc theo nhóm
-  GV chia nhóm HS và HD các nhóm quan sát các hình trang 64, 65 SGK ; yêu cầu chỉ và nói ng​ười nào đi đúng, ngư​ời nào đi sai.

  - B​ước 2: Đại diện nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Mỗi nhóm chỉ nhận xét một hình.
- GV chốtkiến thức, HS nhắc lại.

* HĐ2: Thảo luận nhóm

· Mục tiêu: HS thảo luận để biết luật giao thông đối với ng​ười đi xe đạp. 

· Cách tiến hành:
  - B​ước 1: GV chia nhóm, mỗi nhóm 4 người, thảo luận câu hỏi: Đi xe đạp như​ thế nào cho đúng luật giao thông ?

  - B​ước 2: + Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

   + GV căn cứ vào ý kiến của các nhóm để phân tích tầm quan trọng của việc chấp hành luật giao thông.

=> KL : Khi đi xe đạp cần đi bên phải, đúng phần đ​ường dành cho ng​ười đi xe đạp, không đi vào đ​ường ng​ược chiều.

* HĐ3: Chơi trò chơi Đèn xanh, đèn đỏ
· Mục tiêu: Thông qua trò chơi nhắc nhở HS có ý thức chấp hành luật giao thông.

· Cách tiến hành:
  - Bước 1: HS cả lớp đứng tại chỗ, vòng tay tr​ước ngực, bàn tay nắm hờ, tay trái d​ưới tay phải.

  - Bước 2: Tr​ưởng trò hô :

   + Đèn xanh: Cả lớp quay tròn hai tay.

   + Đèn đỏ : Cả lớp dừng quay và để tay ở vị trí chuẩn bị.

   + Trò chơi đ​ược lặp đi lặp lại nhiều lần, ai làm sai sẽ hát một bài.

   + GV theo dõi, nhắc nhở HS. 
3. Củng cố, dặn dò: 
 - GV khắc sâu nội dung bài.

 - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tập tốt. HS liên hệ thực tế.
                              __________________________________
TIẾT 2 :                                           LUYỆN VIẾT
                                             BÀI 14 : CHỮ HOA X
I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU :
 - Củng cố cách viết chữ hoa X .Viết câu ứng dụng.
 - Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.
 - HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. CHUẨN BỊ : HS: Vở luyện viết chữ đẹp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 

1. Kiểm tra bài cũ: 
-  HS viết bảng chữ hoa U, Ư, V.
2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài:

                       b) Các hoạt động:

* HĐ1: HD HS luyện viết chữ hoa X 
- GV gọi 2, 3 HS nêu lại cách viết chữ hoa  X.
- GVHD và viết mẫu.
- Cho HS luyện viết chữ hoa X vào bảng con .

- GV nhận xét, uốn nắn HS.

* HĐ2 : HD HS luyện viết câu ứng dụng

-  HS đọc câu ứng dụng : Xuân qua, hè đến,... 
- GV giúp HS hiểu nghĩa các câu ứng dụng. 
- HS tập viết trên bảng con : Xuân, Xấu.

- GV nhận xét, uốn nắn.
* HĐ3 : HD HS viết vào vở luyện viết

- GVnêu yêu cầu viết các chữ .
          + Viết chữ X : 4 dòng 
          + Câu ứng dụng :   

                        .  Xuân qua, hè đến  : 1 dòng.

                        . Xấu đều hơn tốt lỏi  : 1 dòng.

                        . Xuân Việt Nam ... dũng cảm: 1 dòng.
                       .  Tốt gỗ ... đẹp ng​ười :  2 dòng.

- HS viết bài vào vở. GV chú ý HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

* HĐ4 : Chấm, chữa bài
- GV chấm 1/3 số bài.

- Nhận xét, rút kinh nghiệm trong từng bài viết.

3.Củng cố, dặn dò 
- HS nhắc lại cách viết chữ hoa X.
- GV, nhận xét tuyên d​ương HS viết chữ đẹp.
- Dặn dò HS về nhà luyện viết lại cho đúng, đẹp.
                               ___________________________________
TIẾT 3:                                                 TOÁN*
                                              LUYỆN TẬP TỔNG HỢP

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 - Củng cố và khắc sâu cho HS về cách tính giá trị của biểu thức ở các tr​ường hợp đã học; cách giải bài toán có lời văn.

 - Vận dụng kiến thức vào làm bài tập, giải toán một cách thành thạo và chính xác.

 - HS tự tin, hứng thú trong học tập

II. CHUẨN BỊ:

Nội dung ôn tập; vở BTT in
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 

1.  Kiểm tra bài cũ: 

 - Nêu các dạng biểu thức đã học.
2. Bài mới:      a) Giới thiệu  bài:    
                        b) Các hoạt động:

* HĐ1: Củng cố kiến thức

 - HS  nêu lại 3 quy tắc tính giá trị của biểu thức đã học.

 - Gọi HS nhắc lại 3 quy tắc vừa nêu trên.

 - GV nhận xét, chuẩn xác KT.

* HĐ2: HD HS làm bài tập

 - HS mở vở BTT in trang 92.

 - HS đọc lần l​ượt từng bài tập.

 - HS làm bài vào vở. GV theo dõi, giúp đỡ HS làm bài.

 - Chữa bài, nhận xét, bổ sung.

 + Bài 1 : Củng cố cách tính giá trị của biểu thức chỉ có phép cộng, trừ hoặc nhân, chia.

 + Bài 2 : Củng cố cách tính giá trị của biểu thức có cả phép cộng, trừ, nhân, chia.

 + Bài 3 : Củng cố cách tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc.

 + Bài 4 : Củng cố về giải bài toán bằng hai phép tính.

* HĐ3 : (Nếu còn thời gian)

  Bài tập: Tính giá trị của biểu thức :

  a) (215 + 26) x 3                                   b) 326 + (405 - 48 : 4 ) 

  c)   257 + 58 x 5                                    d) ( 972 - 52 x 3 ) : 6

 - HS làm bài rồi chữa bài. GV chuẩn xác KT, củng cố cách tính giá trị của biểu thức.

3. Củng cố, dặn dò:
 - GV nhấn mạnh nội dung bài .

 - Nhận xét tiết học. Dặn dò VN xem lại bài.

________________________________________________________________

HIỆU TRƯỞNG KÍ DUYỆT
CHIỀU: TIẾT 1 :                                 TOÁN
                     TIẾT 81 : TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC (tiếp)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Biết tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc ( ) và ghi nhớ quy tắc tính giá trị của biểu thức dạng này.

 - Vận dụng kiến thức vào làm các bài tập đúng, nhanh.

 - HS  tự tin, hứng thú trong học tập.

II. CHUẨN BỊ :   GV : Phấn màu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:    - 2 HS lên bảng tính giá trị của biểu thức:

                                         50 + 80 : 4                        265 - 10 x 3

                                     -  HS, GV nhận xét chữa bài. 
2. Bài mới:             a) Giới thiệu bài:
                               b) Các hoạt động: 

* HĐ1: GV nêu quy tắc tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc

  + GV viết biểu thức 30 + 5 : 5 lên bảng, HS nêu thứ tự các phép tính cần làm.

  + GV nêu tiếp :Muốn thực hiện phép tính 30 + 5 trước rồi mới chia cho 5 sau,

ta có thể kí hiệu ntn ?. HS thảo luận và có thể đưa ra các cách khác nhau như :khoanh vào 30 + 5, vạch dưới,...  GV nêu cách kí hiệu thống nhất ; Muốn thực hiện phép tính 30 = 5 trước rồi mới chia cho 5 sau, người ta viết thêm kí hiệu dấu ngoặc ( ) vào như sau : (30 + 5) : 5 rồi quy ước là : Nếu biểu thức có dấu ngoặc thì trước tiên phải thực hiện phép tính trong ngoặc.

    + GV yêu cầu HS tính cụ thể theo quy ước đó :

                    (30 + 5) : 5 = 35 : 5

                                       = 7

    + HS nêu lại cách làm.                                     

  - GV viết tiếp biểu thức 3 x (20 - 10) lên bảng, 1 HS thực hiện theo quy ước đó. GV ghi bảng    3 x (20 - 10) = 3 x 10

                                              = 30

=> Quy tắc :  Cho HS  cả lớp đọc nhiều lần quy tắc để ghi nhớ quy tắc.

* HĐ2: Thực hành   
· Bài 1:

  - HS  đọc yêu cầu BT.

  - GV cho HS  nêu cách làm trước rồi mới tiến hành làm cụ thể từng phần. HS làm bảng con, 2 HS làm bảng lớp

  - Chữa bài, củng cố về tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc ( ). 

· Bài 2:

       - HS đọc yêu cầu bài.

       - Cho HS làm bài vào vở. GV theo dõi, giúp đỡ HS.
  - 2 HS làm  bài trên bảng lớp. Cả lớp và GV nhận xét chữa.

·   - Rèn kĩ năng tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc ( ).

·  Bài 3:

  - HS đọc bài toán.

  - HS tìm cách làm. HS  có thể làm theo 2 cách. 

  - HS trình bày bài vào vở, 2 HS làm bài trên bảng lớp (theo 2 cách).

  + Cách 1 : Tìm số sách trong mỗi tủ trước, rồi mới tìm số sách trong mỗi ngăn. Thực hiện 2 phép chia.

  + Cách 2 : Tìm tổng số ngăn sách trong cả hai tủ, rồi tìm số sách trong từng ngăn. Thực hiện một phép tính nhân và một phép tính chia.

  - Chữa bài, củng cố về giải bài toán có hai phép tính.

3. Củng cố, dặn dò:
  - 2 HS đọc lại quy tắc.

  - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

  - Dặn dò VN học thuộc quy tắc. 


TIẾT 2 :                                                 TOÁN*
                   LUYỆN TẬP  VỀ TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Củng cố về về tính giá trị của biểu thức.

 - Rèn kĩ năng tính giá trị của biểu thức nhanh, chính xác.

 - HS tích cực học tập.

II. CHUẨN BỊ:  HS : Vở BT Toán in.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

* HĐ1: Củng cố kiến thức cũ

  - HS tiếp nối nhau đọc 4 quy tắc tính giá trị của biểu thức.

  - GV : Tính giá trị của biểu thức :  100 - (40 + 50) . HS nêu cách làm. Cả lớp làm bảng con.

  - GV chuẩn xác kiến thức.

* HĐ2: Luyện tập

    HS mở vở BT Toán in làm BT1, 2, 3, 4 trang 89, 90.

· Bài 1:  

 - HS xác định yêu cầu bài.

 - Cho cả lớp làm bài vào vở BT, 2 HS làm  trên bảng lớp.

 - GV theo dõi, giúp đỡ HS.

 - HS, GV nhận xét chữa bài. GV lưu ý HS  biểu thức :

            370 + 12 : 2 = 370 + 6                                     231 - 100 x 2 = 231 - 200

                                = 376                                                                   = 31 

- Củng cố về tính giá trị của biểu thức.

· Bài 2:

 - HS xác định yêu cầu bài. 

 - Cho cả lớp làm vào vở BT.

 - GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - 2 HS lên bảng  làm bài.

 - HS, GV nhận xét, chữa bài.

 - Rèn kĩ năng tính giá trị của biểu thức.

· Bài 3:

 - HS xác định yêu cầu bài.

 - Cho HS  làm bài  vào vở BT. GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - Cho HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

· Bài 4: (Nếu còn thời gian)

-  HS  đọc bài toán.

- HS nêu 2 cách làm.

- HS tự làm vào vở BT. 2 HS lên bảng làm bài ( mỗi em làm 1 cách). 

- Chữa bài, củng cố về giải bài toán có hai phép tính.

* HĐ3 : Củng cố, dặn dò
 - GV khắc sâu cách tính giá trị của các biểu thức.

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tập tích cực.  

 - Dặn dò VN xem lại bài. 


TIẾT 3:                                                 LUYỆN VIẾT

                                                    BÀI 17 : CÂY BÀNG
I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU :
  - Củng cố cách viết bài Cây bàng.
  - Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định, trình bày đúng hình thức văn xuôi.
  - HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. CHUẨN BỊ :      HS: Vở luyện viết chữ đẹp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 

* HĐ1: HD HS luyện viết chữ hoa  C , N, M, X, T. 

 - 1, 2 HS đọc bài Cây bàng.           

 - HS tìm các chữ viết hoa trong bài.
 - Cho HS luyện viết chữ cái hoa   C, N, M, X, T vào bảng con .

 - GV nhận xét, uốn nắn HS.

 * HĐ2: HD HS viết vào vở luyện viết

  - GVnêu yêu cầu viết.
- HS viết bài vào vở. GV chú ý HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

* HĐ3: Chấm, chữa bài
 - GV chấm khoảng 7 đến 8 bài.

 - Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

* HĐ4: Củng cố, dặn dò 
 - GV, nhận xét tuyên d​​ương HS viết chữ đẹp.
 - Dặn dò HS về nhà luyện viết cho đúng, đẹp.

 
SÁNG                                                                                       Ngày soạn :  10 - 12 - 2015. 

                                                                              Ngày dạy : Thứ 3 -  15 - 12 - 2015.

 TIẾT 1 :                                                   TẬP ĐỌC 

                                                     ANH ĐOM ĐÓM

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Rèn kĩ năng đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng : gác núi, lan dần, lặng lẽ, rộn rịp,... Biêt ngắt nghỉ hơi hợp lí khi đọc các dòng thơ, khổ thơ.

 - Hiểu các từ :  đom đóm, cò bợ, vạc. Hiểu nội dung bài thơ : Đom Đóm rất chuyên cần. Cuộc sống của các loài vật ở làng quê vào ban đêm rất đẹp và sinh động. Học thuộc lòng bài thơ.

 - HS chăm chỉ học tập.

II. CHUẨN BỊ : 

 - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

 - Bảng phụ viết sẵn các khổ thơ cần HD HS luyện đọc và HTL.

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC : 

1. Kiểm tra bài cũ: 

 - 2 HS đọc bài Mồ Côi xử kiện và TLCH về nội dung bài.

 - HS, GV nhận xét.

2. Bài mới:   

        a) Giới thiệu bài: 
       b) Các hoạt động:

* HĐ1 : Luyện đọc

 - GV đọc bài thơ. HS quan sát tranh minh hoạ trong SGK.

 - HD HS luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ .

  + Luyện đọc từng dòng thơ : Mỗi em nối tiếp nhau đọc 2 dòng thơ, HS, GV phát hiện từ đọc sai, GVchỉnh sửa rồi cho HS đọc tiếp.

  + Luyện đọc từng khổ thơ : HS đọc nối tiếp nhau đọc 2 khổ thơ. GV kết hợp  HD HS ngắt nghỉ hơi đúng giữa các dòng, các khổ thơ, các dấu câu giữa dòng. 
 - HS , GVkết hợp giải nghĩa các từ được chú giải cuối bài. 

 - Cả lớp đọc ĐT toàn bài.        

* HĐ2 :  Hư​ớng dẫn tìm hiểu bài
 - HS đọc thầm  hai khổ thơ đàu, trả lời câu hỏi :

  +  Anh Đóm lên đèn đi đâu ? 

 GV : Trong thực tế, đom đóm đi ăn đêm ; ánh sáng ở bụng đom đóm phát ra để tìm thức ăn. Ánh sáng đó là do chất lân tinh trong bụng đom đóm gặp không khí đã phát sáng.

  + Từ tả đức tính của anh Đóm trong hai khổ thơ ?

 - Cả lớp đọc thầm các khổ thơ 3, 4 trả lời : Anh Đóm thấy những cảnh gì trong đêm ? 

  - HS đọc thầm cả bài thơ, tìm một hình ảnh đẹp của anh Đom Đóm trong bài thơ.

=> GV chốt lại ND: Đom đóm rất chuyên cần. Cuộc sống của các loài vật ở làng quê vào ban đêm rất đẹp và sinh động. 
* HĐ3 :  Học thuộc lòng bài thơ

 - 2 HS đọc lại bài thơ.GV kết hợp nhắc nhở các em nghỉ hơi, nhấn giọng một số từ ngữ.

 - GV hướng dẫn HS tự học thuộc lòng từng khổ thơ, cả bài.

 - 6 HS tiếp nối nhau thi đọc thuộc lòng 6 khổ thơ.

 - 1 vài HS thi đọc thuộc lòng cả bài thơ.

 - Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn bạn đọc hay nhất.

3. Củng cố, dặn dò:
 -  1, 2 HS nói về ND bài thơ.

 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS đọc tốt

 - Dặn dò HS về nhà tiếp tục HTL bài thơ.


TIẾT 2:                                                 CHÍNH TẢ  (N-V)
                                               VẦNG TRĂNG QUÊ EM

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 
 - Nghe - viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. 
  - Làm đúng BT điền các tiếng chứa âm dễ lẫn (d/gi/r) vào chỗ trống.

  - HS yêu quý cảnh đẹp thiên nhiên trên đất nước ta, từ đó thêm yêu quý môi trường xung quanh, có ý thức BVMT.

II. CHUẨN BỊ :  
  - GV : Bảng phụ viết nội dung BT2/a. 

  - HS vở BTTV in.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :   .

1. Kiểm tra bài cũ: Một HS đọc cho 2 HS  viết bảng lớp, cả lớp viết vào bảng con một số từ chứa tiếng có âm đầu tr/ch ở BT2/a tiết CT trước. GV nhận xét.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu  bài: 
                       b) Các hoạt động:

* HĐ1: Hướng dẫn  nghe - viết

·  Hướng dẫn HS chuẩn bị:

  - GV đọc đoạn chính tả, 2 HSTB đọc lại. Cả lớp đọc thầm theo.

  -  Giúp HS nắm nội dung bài chính tả :

  + Vầng trăng đang nhô lên được tả đẹp ntn ?

  - Giúp HS nhận xét chính tả :

  + Bài chính tả gồm mấy đoạn ? 

  + Chữ đầu mỗi đoạn được viết ntn ? 

 - HS đọc thầm lại bài, tự ghi nhớ chính tả để viết bài cho đúng.

· GV đọc cho HS viết bài : GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cầm bút, HS viết chậm, chữ xấu.
·  Chấm, chữa bài :
- GV đọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.

- GV thu chấm một số bài, nhận xét chữa.

* HĐ2 : Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả

· Bài 2: 

 - GV chọn cho HS làm phần a), gọi 1HS đọc yêu cầu bài. HS làm bài vào vở BT. 

 - GV  treo bảng phụ, mời 6 HS  tiếp nối nhau lên điền tiếng cho sẵn trong ngoặc đơn vào 6 chỗ trống- sau đó giải câu đố. Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng,  

 - Cho 3, 4 em đọc lại kết quả. GV nói thêm về cây mây cho HS hiểu rõ.

 - HS sửa bài (nếu sai).

 - Củng cố về điền tiếng có âm đầu  d/gi/r.
3. Củng cố, dặn dò: 
 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp.

 - Dặn dò HS về nhà xem lại BT, viết lại những lỗi sai trong bài, yêu quý môi trường xung quanh, có ý thức BVMT.


TIẾT 3:                                                     TOÁN
                                          TIẾT 82 :   LUYỆN TẬP

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Biết  tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc ( ).

 - Áp dụng  tính giá trị của biểu thức vào dạng bài tập điền dấu "=", "<", ">".

 - HS  tự tin, hứng thú trong học tập.

II. CHUẨN BỊ :  

     HS : 8 hình tam giác (BT4).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:    

-  4 HS  tiếp nối nhau đọc 4 quy tắc tính giá trị của biểu thức.

                                    -  HS, GV nhận xét. 
2. Bài mới:              a) Giới thiệu bài:
                                b) Các hoạt động: 

* HĐ : Thực hành
·  Bài 1:

 - HS đọc yêu cầu BT.

 - GV giúp HS tính giá trị của biểu thức đầu :

                                    238 - (55 - 35) = 238 - 20

                                                            = 218

  - Cho HS tự làm các phần còn lại vào vở. GV theo dõi giúp đỡ HS còn yếu về tính nhẩm hay nhầm lẫn thứ tự thực hiện phép tính.

                 - Chữa bài, HS nói lại cách thực hiện.

                 - Củng cố về tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc.

· Bài 2:

       - HS đọc bài toán.

       - GV yêu cầu HS tính giá trị của từng cặp biểu thức một.

           a) (421 - 200) x 2 = 221 x 2                               421 - 200 x 2 = 421- 400

                                        = 442                                                            = 21

          + GV cho HS  nhận xét về cách viết và kết quả tính giá trị của hai biểu thức trên.

       - Cho HS tự làm các phần còn lại vào vở. GV theo dõi  để kịp thời uốn nắn các em yếu hay vội vàng, nhầm lẫn.    
  - GV cho HS kiểm tra chéo bài làm.

·  Bài 3:

  - HS xác định yêu cầu bài. (HS làm dòng 1).

  - 2 HS làm trên bảng lớp.

  - HS , GV nhận xét chữa bài.

           (12 + 11) x 3 > 45                                   30 < (70 + 23) : 3

                      69                                                                  31

· Bài 4:

  - GV cho HS sử dụng bộ hình xếp thành hình cái nhà.

  - HS xếp hình. GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.        

3. Củng cố, dặn dò: 

  - 4 HS nhắc lại 4 quy tắc tính giá trị của biểu thức. 

  - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

  - Dặn dò VN học thuộc các quy tắc đã học.


    ____________________________________________

TIẾT 4                                                 THỦ CÔNG 

CẮT, DÁN CHỮ VUI VẺ

I- MỤC  ĐÍCH ,YÊU CẦU :

- HS  biết cách kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ.

- Kẻ, cắt, dán đ​ược chữ VUI VẺ. Các nét chữ  tư​ơng đối thẳng và đều nhau. Chữ dán t​ương đối phẳng.

- HS yêu thích các sản phẩm, rèn luyện đôi tay khéo léo .

II- CHUẨN BỊ : 

- Mẫu chữ VUI VẺ.

- Tranh qui trình kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ.

- Giấy màu, kéo, th​ước kẻ, bút chì, hồ dán.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG: 

1 . Kiểm tra: 

                 Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

2 . Bài mới .       a - Giới thiệu bài .
                      b - Các hoạt động

* HĐ1: HD HS quan sát , nhận xét .

- GV giới thiệu mẫu các chữ VUI VẺ ; yêu cầu HS quan sát và nêu tên các chữ cái trong mẫu chữ. Đồng thời, nhận xét khoảng cách các chữ trong mẫu chữ.

- Gọi HS nhắc lại cách kẻ, cắt các chữ V, U, I, E.

- GV nhận xét và củng cố cách kẻ, cắt chữ.
* HĐ 2: HD mẫu .

 - Bước 1 : Kẻ, cắt chữ cái của chữ  VUI VẺ.

 - B​ước 2 : Dán chữ VUI VẺ. 

- Vài HS nhắc lại các bư​ớc kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ
- GV tổ chức cho HS tập kẻ, cắt các chữ cái và dấu hỏi ( ? ) của chữ VUI VẺ.

3 . Củng cố – Dặn dò .

   - HS nêu qui trình kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ.

   - Nhận xét về ý thức học tập.


 SÁNG                                                                           Ngày soạn: 11 - 12 - 2015.
                                                                         Ngày dạy: Thứ 4 - 16 - 12 - 2015.

TIẾT 1:                                             TOÁN

                                    TIẾT 83 : LUYỆN TẬP CHUNG 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Biết tính giá trị của biểu thức ở cả 3 dạng.

 - Rèn kĩ năng tính giá trị của biểu thức đúng, nhanh.

 - HS tự tin, hứng thú trong học tập.

II. CHUẨN BỊ:   Bảng phụ (BT4).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ: 3 HS nêu 3 quy tắc tính giá trị của biểu thức đã học.

2. Bài mới:            a) Giới thiệu bài:

                             b) Các hoạt động:

* HĐ1: Củng cố kiến thức 

 - HS nhắc lại 3 dạng tính giá trị của biểu thức đã học.

 - HS lấy 3 VD minh hoạ cho 3 dạng vừa nêu. GV chữa nhanh.

* HĐ2: Thực hành

· Bài 1: 

 - HS nêu yêu cầu BT.

 -  HS nhắc lại cách tính giá trị biểu thức dạng 1.

 - HS làm vào bảng con, 4 HS làm bảng lớp.

 - Nhận xét, chữa bài.

 - Củng cố về cách tính giá trị biểu thức dạng 1.

· Bài 2:

 - HS nêu yêu cầu BT (HS làm dòng1)

 - HS làm vào vở + bảng lớp -> Chữa bài.

 - Củng cố cách tính giá trị biểu thức dạng 2.

· Bài 3:

 - HS nêu yêu cầu BT (HS làm dòng 1).

 - Cho HS tự làm bài rồi chữa bài.

 - Củng cố cách tính giá trị biểu thức dạng 3.

· Bài 4:

 - GV cho tổ chức cho HS chơi dưới dạng trò chơi.

 - Củng cố cách tính giá trị của biểu thức.

· Bài 5:

 - HS đọc bài toán.

 - 1 HS nêu miệng tóm tắt. 

 - HS làm bài (HS có thể giải bằng hai cách).GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

     + Cách 1: Tính số hộp : 800 : 4 = 200 (hộp). Sau đó tính số thùng bánh : 200 : 5 = 40 (thùng).

     + Cách 2 : Tính số bánh được xếp trong mỗi thùng : 4 x 5 = 20 (bánh). Sau đó tính số thùng bánh :  800 :  20  = 40 (thùng).

 - Củng cố cách giải toán bằng hai phép tính.

3. Củng cố, dặn dò:
 - HS nhắc lại 3 quy tắc tính giá trị của biểu thức.

 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. 

 - Dặn dò HS VN xem lại bài. 

TIẾT 3:                                                ĐẠO ĐỨC
BÀI 8 :BIẾT ƠN TH​ƯƠNG BINH LIỆT SĨ (T 2)
I. MỤC  ĐÍCH , YÊU CẦU :

- Biết công lao của các th​ương binh liệt sĩ đối với quê hư​ơng đất n​ước.

- Rèn kỹ  năng trình bày suy nghĩ, thể hiện cảm xúc về những ng​ười đã hy sinh x​ương máu vì Tổ quốc. Kỹ năng xác định giá trị về những ng​ười đã quên mình vì Tổ quốc .

- Có thái độ kính trọng, biết ơn và quan tâm giúp đỡ  các gia đình  th​ương binh, gia đình liệt sĩ ở địa ph​ương bằng những viêc làm phù hợp với khả năng.

II. CHUẨN BỊ  : 

- Vở bài tập đạo đức.

- Trình bày 1 phút, thảo luận.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ : 
2. Bài mới:

* Giới thiệu bài: Cả lớp hát bài "Em nhớ các anh" - Nhạc và lời của Trần Ngọc Thành.

* Hoạt động 1: Xem tranh kể về những ngư​ời anh hùng.

· Mục tiêu: Hiểu rõ hơn về g​ương chiến đấu hi sinh của các anh hùng, liệt sĩ thiếu niên.

· Cách tiến hành : Yêu cầu học sinh quan sát tranh trong vở bài tập đạo đức - trang 29. Các nhóm thảo luận theo nội dung:

 - Em biết gì về gương chiến đấu hi sinh của ng​ười anh hùng, liệt sĩ đó?

 - Hãy hát hay đọc 1 bài thơ về ng​ười anh hùng liệt sĩ ấy?

  + Yêu cầu đại diện các nhóm lên trình bày nội dung đã thảo luận.

  + GV tóm tắt lại g​ương chiến đấu, hi sinh của các anh hùng liệt sĩ.

* Hoạt động 2: 

  - HS kể lại một số hoạt động đền ơn đáp nghĩa các th​ương binh, gia đình liệt sĩ ở địa ph​ương mà em biết.

  - Yêu cầu một số HS lên kể, cả lớp nhận xét.

* Hoạt động 3: 

- HS hát múa, đọc thơ, kể chuyện....về chủ đề biết ơn thư​ơng binh liệt sĩ.

- Kết luận chung: Thư​ơng binh, liệt sĩ là những ngư​ời đã hi sinh x​ương máu vì

 Tổ Quốc. Chúng ta cần ghi nhớ và đền đáp công lao đó bằng những việc

 làm thiết thực của mình.
3. Củng cố, dặn dò: 

- Nhận xét tiết học. 

- Dặn dò HS thực hiện tốt theo bài học.


_____________________________________________________

TIẾT 4:                                      LUYỆN TỪ VÀ CÂU

          ÔN VỀ TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM. ÔN TẬP CÂU AI THẾ NÀO ?

DẤU PHẨY.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 - Tìm đ​ược các từ chỉ đặc điểm của ng​ười hoặc vật (BT1) ; biết đặt câu theo mẫu Ai thế nào ? để miêu tả một đối t​ượng (BT2) ; đặt đ​ược dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu ( BT3a, b).

 - Rèn kĩ năng tìm từ, đặt câu theo mẫu đúng, nhanh. 

 - GD HS có tình cảm đối với con ng​ười và thiên nhiên đất n​ước.

II. CHUẨN BỊ: Bảng lớp viết ND BT1. Bảng phụ viết ND BT2. Băng giấy viết ND BT3.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:
    2 HS nêu tên một số sự vật và công việc ở nông thôn. GV nhận xét.

2. Bài mới:               a) Giới thiệu bài:

                                b) Các hoạt động: 

* HĐ1: Bài 1
 - HS nêu yêu cầu BT. 

 - GV nhắc HS có thể tìm nhiều từ ngữ nói về đặc điểm của một nhân vật.

 - HS làm bài cá nhân.

 - HS tiếp nối nhau phát biểu ý kiến. GV nhận xét nhanh.

 - Mời 3 HS lên bảng làm bài (mỗi em nói về đặc điểm của 1 nhân vật).

	a) Mến
	dũng cảm / tốt bụng /  không ngần ngại cứu ng​ười / biết sống vì ng​ười khác /...

	b) Đom Đóm
	chuyên cần / chăm chỉ / tốt bụng

	c) - Chàng Mồ Côi

    - Chủ quán
	thông minh / tài trí / công minh / biết bảo vệ lẽ phải / ...

tham lam / dối trá / xấu xa / vu oan cho ng​ười /...


- Củng cố và mở rộng vốn từ về từ chỉ đặc điểm.

* HĐ2: Bài 2

 - HS nêu yêu cầu BT. 

 - GV nhắc HS có thể đặt nhiều câu theo mẫu Ai thế nào ? để tả một ng​ười (một vật hoặc cảnh) đã nêu.

 - 1 HS đọc lại câu M : (SGK).

 - 1 HS đặt 1 câu. VD : Bác nông dân rất chăm chỉ.

 - 3 HS làm bài trên bảng phụ, dư​ới lớp làm vào vở. Sau đó đọc kết quả. 

 - Cả lớp và GV cùng nhận xét, chốt lại lời giải đúng. 

 - Củng cố cách đặt câu theo mẫu Ai thế nào ?

* HĐ3: Bài 3 

 - HS nêu yêu cầu BT. 

 - Cho HS làm bài vào vở. (HS làm phần a, b).

 - GV dán 3 băng giấy lên bảng, mời 3 HS thi điền dấu phẩy đúng, nhanh. Chữa bài, cả lớp và GV chốt lại lời giải đúng.

 - Củng cố cách sử dụng dấu phẩy trong câu.

3. Củng cố, dặn dò:

 - GV khắc sâu nội dung bài.
 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS.

 - Dăn dò VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

          _____________________________________________________

CHIỀU                                           LUYỆN TỪ VÀ CÂU*
                                 LUYỆN TẬP TỪ NGỮ CHỈ ĐẶC ĐIỂM. 

                             ÔN TẬP CÂU AI THẾ NÀO ? DẤU PHẨY. 

I. MỤC  ĐÍCH, YÊU CẦU:

    - Củng cố, khắc sâu về cách sử dụng từ ngữ chỉ đặc điểm, cách sử dụng câu Ai thế nào ? cách s​ử dụng dấu phẩy trong câu. 
   - Vận dụng kiến thức vào làm bài tập đúng, nhanh.

   - HS tích cực học tập. GD tình cảm đối với con người và thiên nhiên đất nước.

II. CHUẨN BỊ: Vở BTTV in ; nội dung ôn tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ:   HS kể một số từ chỉ đặc điểm của người. GV nhận xét.
2. Bài mới:           a) Giới thiệu bài:
                         b) Các hoạt động:

* HĐ1: HD HS làm trong vở  Em làmBTTV.

    HS mở vở BTTV in trang 84, 85. HS làm lần lượt từng bài, GV theo dõi, giúp đỡ HS.

· Bài 1:( Bài 3 - 84)

  - HS nêu yêu cầu BT, trang 84.

  - HS làm bài vào vở rồi chữa bài. 

  - Củng cố từ ngữ về đặc điểm; cách đặt câu hỏi cho 2 bộ phận trong câu Ai thế nào?

· Bài 2- 86: Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu in nghiêng

  - HS làm bài rồi chữa bài. Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung.

  - Chiều chiều, khi mặt trời gần lặn, chú tôi lại đánh một hồi mõ rồi tung thóc ra sân. Nghe hiệu lệnh, gà vịt tíu tít đổ về. Tiếng vỗ cánh, tiếng chí chóe hỗn loạn. ...Có con vô ý bị lạc vào giữa bầy, sợ cuống cuồng, chạy lung tung, vướng vào chân gà lớn, bị xéo suýt què.

  - Củng cố cách dùng dấu phẩy.

  Bài tập 3: Đặt câu theo mẫu Ai thế nào ? để miêu tả: 

    a) Một cô giáo.

    b) Một buổi sớm mùa hè.

    c) Một con mèo.

 - HS làm bài rồi chữa bài. GV chuẩn xác KT.

 - Củng cố về cách đặt câu theo mẫu Ai thế nào ?

3. Củng cố, dặn dò:
  - Khắc sâu KT.

  - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực học tập.

  - VN xem lại bài.

____________________________________________________________________

TIẾT 4:                                                TẬP VIẾT

                                               ÔN CHỮ HOA N

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Củng cố cách viết chữ hoa N (1 dòng); Q, Đ (1 dòng); viết đúng tên riêng Ngô Quyền (1 dòng) và câu ứng dụng : Đ​ường vô ... nh​ư tranh hoạ đồ (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ. Chữ viết rõ ràng, t​ương đối đều nét và thẳng hàng ; biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thư​ờng trong chữ ghi tiếng.

 - Rèn kĩ năng viết đúng, đủ, đều, đẹp các cỡ chữ theo quy định.

 - GD ý thức giữ gìn VSCĐ.

II. CHUẨN BỊ:    Mẫu chữ hoa N. Tên riêng: Ngô Quyền
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:  HS viết bảng lớp + bảng con : Mạc, Một. GV nhận xét.
2. Bài mới:    a) Giới thiệu bài:

                      b) Các hoạt động:

* HĐ1: HD viết trên bảng con
- Luyện viết chữ hoa

+1 HS tìm các chữ hoa có trong bài : N, Q, Đ.
+ HS nhắc lại cách viết chữ hoa N.
+ GVviết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết.

+ HS tập viết các chữ hoa N, Q, Đ trên bảng con. 

+ GV nhận xét, sửa sai. 

- Luyện viết từ ứng dụng

+ 1 HS đọc từ ứng dụng: Ngô Quyền.

+ GV giới thiệu về Ngô Quyền.
+ HS tập viết từ  Ngô Quyền.

+ GV nhận xét, sửa sai.

- Luyện viết câu ứng dụng

+ HS đọc câu ứng dụng: Đ​ường vô ... nh​ư tranh hoạ đồ.
+ GV giúp HS hiểu nội dung câu ca dao : Ca ngợi phong cảnh xứ Nghệ đẹp như tranh.

+ HS tập viết trên bảng con chữ :  Nghệ, Non.

* HĐ2: HD viết vào vở tập viết
  - GV nêu yêu cầu viết bài nh​ư đã nêu ở phần mục đích yêu cầu.

  - HS viết bài vào vở. GV theo dõi, giúp đỡ HS viết chậm, chữ xấu.

* HĐ3: Chấm, chữa bài
- Thu 1/3 số  bài để chấm.

- Nhận xét, rút kinh nghiệm trong từng bài viết.

3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại cách viết chữ hoa N.
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS viết chữ đẹp.


CHIỀU     TIẾT 1:                              TẬP LÀM VĂN*

                                    NÓI VỀ THÀNH THỊ, NÔNG THÔN

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Củng cố về kể những điều em biết về nông thôn (hoặc thành thị).

 - Diễn đạt rõ ý, dùng từ, đặt câu đúng, viết đúng chính tả. 

 - HS  chăm chỉ học tập.
II. CHUẨN BỊ :     HS : VBT T.Việt in.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

* HĐ1:  Bài tập 2
  - HS đọc yêu cầu bài và các câu hỏi gợi ý.

  - Vài 3 HS  nói em chọn viết về đề tài gì.

  - Cho HS ghi lại các ý trả lời đúng cho từng câu hỏi để kể những điều em biết về nông thôn (hoặc thành thị).

  - Gọi một số em trình bày bài làm của mình. 

  - Cả lớp, GV nhận xét, chữa bài. 

  - Củng cố kể về nông thôn (hoặc thành thị).

  => HS có thể nói, viết cả 2 đề tài về nông thôn và thành thị.

* HĐ2 : Củng cố, dặn dò 

 - GV khắc sâu KT.

 - GV nhận xét tiết học, tuyên d​ương HS làm bài tốt.

 - Dặn dò HS VN xem lại bài.



SÁNG                                                                                                 Ngày soạn :       12 - 12 - 2014.
                                                                                               Ngày dạy :  Thứ 6 : 19 - 12 - 2014.

TIẾT 1:                                              TẬP LÀM VĂN

                                   VIẾT VỀ THÀNH THỊ, NÔNG THÔN

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Viết được một bức thư ngắn cho bạn (khoảng 10 câu) để kể những điều đã biết về thành thị, nông thôn.

 - Rèn kĩ năng viết thư, trình bày đúng thể thức, đủ ý, dùng từ, đặt câu đúng.

 - GD ý thức tự hào về cảnh quan môi trường trên các vùng đất nước, quê hương.

II. CHUẨN BỊ :    .
 - Bảng lớp viết trình tự mẫu của lá thư (tr. 83, SGK)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
1. Kiểm tra bài cũ:

   - 2 HS  kể lại những điều em biết về nông thôn (hoặc thành thị). 

   - HS, GV nhận xét.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài: 
                        b) Các hoạt động:

* HĐ:  Hướng dẫn HS làm bài tập

  - 1HS  đọc yêu cầu BT.

  - HS  đọc thầm trình tự mẫu của một lá thư trên bảng lớp.

  - GV  mời 1, 2 HS nói mẫu đoạn đầu lá thư của mình.

- GV nhắc HS viết lá thư khoảng 10 câu hoặc có thể viết dài hơn ; trình bày thư cần đúng thể thức, nội dung hợp lí.

- Cả lớp viết bài vào vở. GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu.

- 5, 7 HS đọc thư trước lớp. Cả lớp và GV nhận xét. GVchấm một số bài làm tốt, nhận xét.

3. Củng cố, dặn dò:
  - Qua bài học em thấy cảnh quan môi trường trên các vùng đất quê hương mình ntn? 

  - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS viết tốt.

  - GV nhắc nhở HS chưa hoàn thành về nhà viết tiếp.


TIẾT 2:                                         TỰ NHIÊN - XÃ HỘI
                                                  ÔN TẬP HỌC KÌ 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
- Nêu tên và chỉ đúng vị trí các bộ phận của từng cơ quan trong cơ thể và nêu chức năng của một trong các cơ quan hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu, thần kinh và cách giữ vệ sinh các cơ quan đó.

 - Rèn kĩ năng quan sát, thảo luận nhóm nhanh, đúng. 

 - HS  ham học hỏi, tìm hiểu về TN- XH.

II. CHUẨN BỊ :  

  - HS : Tranh, ảnh sưu tầm, vở BTTN- XH.

  - GV : Hình các cơ quan : hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu, thần kinh (hình câm).

      Thẻ ghi tên các cơ quan và chức năng của các cơ quan đó.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:  HS kể tên 1số cơ quan của cơ thể đã học.

2. Bài mới:              a) Giới thiệu bài:
                              b) Các hoạt động:

* HĐ1:  Chơi trò chơi "Ai nhanh ? Ai đúng"

·  Mục tiêu : Thông qua trò chơi, HS có thể kể được tên và chức năng của các bộ phận của từng cơ quan trong cơ thể.

· Cách tiến hành :
 - Bước 1:

   GV chuẩn bị tranh to (cỡ giấy khổ Ao) vẽ các cơ quan : hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu, thần kinh và các thẻ ghi tên cơ quan, chức năng của từng bộ phận.

 - Bước 2: 

   + GV tổ chức cho HS quan sát và gắn được thẻ vào tranh (TS gắn thẻ ghi tên cơ quan trong cơ thể  -> HS gắn thẻ chức năng của từng bộ phận).

   + HS chơi theo nhóm.

 + Cả lớp, GV nhận xét từng nhóm, sửa lỗi cho HS gắn sai, tuyên dương cá nhân, nhóm gắn đúng, nhanh.

* HĐ2:  Hướng dẫn HS làm vở BT TN- XH

· Mục tiêu : Khắc sâu một số bệnh thường gặp ở các cơ quan : hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu và cách đề phòng các bệnh đó.

· Cách tiến hành :

 - HS đọc, xác định yêu cầu bài.

 - Cho HS làm bài vào vở BT. GV theo dõi, giúp đỡ HS.

 - Cho HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

 - Gọi một số em trình bày bài.

 - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại ý đúng.

3. Củng cố, dặn dò:
 - GV khắc sâu ND bài.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt.

- Dặn dò HS về ôn lại bài.


TIẾT 3:                                                   TOÁN
                                   TIẾT 85 : HÌNH VUÔNG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Nhận biết một số yếu tố (đỉnh, cạnh, góc) của hình vuông.

 - Vẽ được hình vuông đơn giản (trên giấy kẻ ô vuông).

 - HS  chăm chỉ học tập.

II. CHUẨN BỊ :  - GV :  Một số mô hình về hình vuông, ê ke, thước, phiếu học tập (BT3).

                         - HS : Ê ke, thước.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:    - 2 HS nêu khái niệm về hình chữ nhật.   

                                    - HS, GV nhận xét.

2. Bài mới:               a) Giới thiệu bài:

                                  b) Các hoạt động: 

* HĐ1: Giới thiệu về hình vuông

  - GV : Đây là hình vuông ABCD (chỉ hình vẽ sẵn trên bảng).

             Hình vuông có 4 góc vuông (dùng ê ke kiểm tra).

             4 cạnh hình vuông có độ dài bằng nhau (dùng thước để kiểm tra).

 - Kết luận : Hình vuông có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.

 - Cho HS nhận biết hình vuông (đưa một số tứ giác bằng mô hình để HS nhận biết hình nào là hình vuông, hình nào không là hình vuông).

 - Liên hệ các đồ vật xung quanh có dạng hình vuông.

* HĐ2 : Thực hành

· Bài 1:

  - HS đọc yêu cầu bài.

  - Cho HS  quan sát kĩ từng hình. Yêu cầu HS nêu được EGHI là hình vuông ; hình ABCD, MNPQ không phải là hình vuông.  HS giải thích hình vuông và hình không phải là hình vuông.

  - Củng cố cách nhận biết hình vuông.

· Bài 2:

  - HS đọc yêu cầu bài.

  - Yêu cầu HS đo độ dài cạnh hình vuông rồi ghi kết quả đo vào vở. 

     Chẳng hạn : Độ dài cạnh hình vuông ABCD là 3cm.

·  Bài 3:

  - GV phát phiếu  học tập cho HS.

  - HS xác định yêu cầu bài, quan sát kĩ từng hình rồi tự kẻ thêm một đoạn thẳng để được hình vuông. 

  - 2 HS lên bảng làm.

  - HS, GV nhận xét chữa bài.

· Bài 4:  

 - HS  xác định yêu cầu bài.

 - Cho HS vẽ đúng hình như mẫu trong SGK. GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - Rèn kĩ năng vẽ hình vuông đơn giản.

3. Củng cố, dặn dò:

 - GV khắc sâu đặc điểm hình vuông.

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

 - Dặn dò VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

TIẾT 4:                                                SINH HOẠT
                                                 SINH HOẠT LỚP

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Nhận xét, đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần và đề ra phương hướng tuần sau.
 - Rèn thói quen chấp hành tốt các nề nếp quy định.
 - Giáo dục ý thức tự quản.
II. NỘI DUNG SINH HOẠT :
1. Nhận xét, đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần:
 -  Tổ trưởng lên báo cáo.
 -  Lớp trưởng nhận xét chung.
 - GV nhận xét, đánh giá. 
 * Ưu điểm :

 a) Nề nếp :
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

   b) Học tập :

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

  c) Lao động :

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

   d) Đạo đức :

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

............................................................................................................................................ *Nhược điểm :

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................

2. Phương hướng tuần sau:

  - Tiếp tục duy trì tốt các nội quy, quy định của trường, lớp đề ra.

  - Phát huy ưu điểm. Hạn chế nhược điểm.

  - Chăm chỉ học tập.

  - Tiếp tục rèn chữ viết đẹp, giữ vở sạch.

  - Giữ gìn bàn ghế, trường lớp cẩn thận, sạch sẽ. Đi học đúng giờ.

  - Tích cực nuôi lợn nhựa siêu trọng.

  - Tiếp tục thực hiện tốt chủ điểm của tháng.

  Tổ tr​ưởng kí duyệt
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

TIẾT 3:                               HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

                 TÌM HIỂU VỀ ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI VIỆT NAM

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - HS hiểu biết thêm về đất nước, con người Việt nam. 

 - Rèn kĩ năng nói rõ ràng, mạch lạc, đúng chủ đề.

 - HS yêu quý đất nước và con người Việt Nam.

II. CHUẨN BỊ :   Tranh, ảnh về đất nước, con người Việt Nam.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

* HĐ1:  Tìm hiểu về đất nước Việt Nam

 - HS thảo luận theo nhóm đôi kể những điều em biết về đất nước ta.

 - Đại diện một số nhóm trình bày.

 - HS, GV nhận xét, bổ sung :  Đất nước Việt Nam ta cong cong như hình chữ S. Hà Nội là thủ đô của nước ta. Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hoá, khoa học và kinh tế lớn của cả nước. Hải Phòng là thành phố cảng- một trung tâm công nghiệp đóng tàu và trung tâm du lịch lớn của nước ta. Đà Lạt là thành phố du lịch và nghỉ mát từ hơn một trăm năm nay. Đà lạt có nhiều phong cảnh đẹp, giữa thành phố là hồ Xuân Hương xinh xắn....GV kết hợp cho HS quan sát tranh ảnh (nếu có).

* HĐ2:  Tìm hiểu về con người Việt Nam

 - HS thảo luận nhóm nói về những người anh hùng của dân tộc mà em biết.

 - Đại diện một số em lên trình bày trước lớp.

 - Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung : Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa chống quân Hán. Ngô Quyền chiến thắng Bạch Đằng (năm 938). Chị Võ Thị Sáu,...

* HĐ3: Củng cố, dặn dò   

 - GV nhận xét về tinh thần, ý thức học tập của HS, khen ngợi HS diễn đạt lưu loát, rõ ràng, mạch lạc.

 - Dặn dò VN tìm hiểu tiếp về đất nước, con người Việt Nam.


CHIỀU   TIẾT 1:                                     TẬP ĐỌC*
                                          ÂM THANH THÀNH PHỐ

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ : náo nhiệt, ồn ã, rền rĩ, lách cách,đường ray,...  Nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả. Bước đầu biết  chuyển giọng linh hoạt, phù hợp nội dung tả thành phố ồn ào với những âm thanh khác nhau, có cả những giây phút yên tĩnh, lắng đọng.
 - Hiểu các từ ngữ : vi-ô-lông, ban công, pi-a-nô, bét-tô-ven. Hiểu nội dung bài : Cuộc sống ở thành phố rất sôi động, náo nhiệt với vô vàn âm thanh: bên cạnh những âm thanh rất ồn ào, căng thẳng, vẫn có những âm thanh êm ả làm con người cảm thấy dễ chịu, thoải mái.

 - Giáo dục HS yêu quý thành phố. 

II. CHUẨN BỊ : 

  - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:

  - 3 HS đọc bài Mồ Côi xử kiện và TLCH về nội dung bài.

  - HS, GV nhận xét.

2. Bài mới:         a) Giới thiệu bài:
                          b) Các hoạt động: 

* HĐ1 : Luyện đọc                                                                                                                                                                                                                                                     

  - GV đọc diễn cảm toàn bài. HS quan sát tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

  - HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ :

   + Luyện đọc từng câu :  HS tiếp nối nhau đọc từng câu. HS, GV phát hiện và sửa lỗi phát âm  rồi cho HS đọc tiếp.

   + Luyện đọc từng đoạn :

   . GV hướng dẫn HS chia bài thành 3 đoạn.

   . HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn.

   . GV kết hợp giúp HS  hiểu nghĩa các từ được chú giải sau bài. 
   + Cả lớp đọc ĐT toàn bài.

* HĐ2:  HD tìm hiểu bài

 - HS đọc thầm đoạn 1, 2 và trả lời các câu hỏi :

   + Hằng ngày, anh Hải nghe thấy những âm thanh nào? 

   + Tìm những từ ngữ tả âm thanh ấy ? 

 - 1 HS đọc thành tiếng đoạn 3, tìm những chi tiết cho thấy Hải rất yêu âm nhạc ?

  - Cả lớp đọc thầm đoạn văn, trả lời : Các âm thanh được tả trong bài văn nói lên điều gì về cuộc sống của thành phố ? 

=> GV chốt lại nội dung bài : Cuộc sống ở thành phố rất sôi động, náo nhiệt vói vô vàn âm thanh : bên cạnh những âm thanh rất ồn ào, căng thẳng, vẫn có những âm thanh êm ả làm con người cảm thấy dễ chịu, thoải mái.

* HĐ3:  Luyện đọc lại
 - GV đọc  đoạn 1 và 2. HD HS đọc đúng 2 đoạn văn.

 - 3, 4 HS  thi đọc đoạn 1 và 2.

 - 1, 2 HS  đọc lại cả bài.

 - Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn bạn đọc hay nhất.

3. Củng cố, dặn dò:

  - GV khắc sâu nội dung bài.

  - GV biểu dương những HS học tốt.  

  - Dặn dò HS VN luyện đọc lại bài.

 SÁNG                                                                                       Ngày soạn: 13 - 12 - 2013.
                                                                                     Ngày dạy: Thứ 5 - 19 - 12 - 2013. 


TIẾT 2:                                                  CHÍNH TẢ  (N-V)
                                               ÂM THANH THÀNH PHỐ

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 
  - Nghe - viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. 
  - Làm đúng BT điền các tiếng chứa tiếng có vần khó ui/uôi) (BT2) ; chứa tiếng bắt đầu bằng d/gi/r (BT3).

  - HS có ý thức giữ gìn VSCĐ.

II. CHUẨN BỊ :  
  - GV :  3 tờ phiếu khổ to kẻ bảng của BT2. 

  - HS vở BTTV in.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :   .

1. Kiểm tra bài cũ:  - GV mời 1 HS đọc cho 2 HS  viết bảng lớp, cả lớp viết vào bảng con 5 chữ bắt đầu bằng d/gi/r. GV nhận xét.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu  bài: 
                       b) Các hoạt động:

* HĐ1: Hướng dẫn  nghe - viết

·  Hướng dẫn HS chuẩn bị:

  - GV đọc 1 lần đoạn chính tả, 2 HS đọc lại. Cả lớp đọc thầm theo.

  - GV hướng dẫn HS nhận xét chính tả :

  + Trong đoạn văn có những chữ nào viết hoa? 

  - HS đọc thầm lại đoạn văn, ghi nhớ các từ mình dễ mắc lỗi khi viết bài.

- GV nhắc các em viết đúng từ phiên âm : pi-a-nô.

· GV đọc cho HS viết bài : GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, HS viết chậm, chữ xấu.
·  Chấm, chữa bài :
- GV đọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.

- GV thu chấm một số bài, nhận xét chữa.

* HĐ2 : Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả

· Bài 2: 

- HS đọc yêu cầu của bài, làm bài CN.

- GV dán bảng 3 tờ phiếu đã viết nội dung BT2, mời 3 nhóm lên bảng thi tiếp sức. Mỗi em viết nhanh lên phiếu có từ có vần ui hoặc uôi, rồi chuyển bút cho bạn. Sau thời gian quy định, HS viết cuối cùng đọc kết quả. Cả lớp và GV nhận xét, kết luận.

- Nhiều HS nhìn bảng đọc kết quả. GV sửa lỗi phát âm cho HS (nếu có).

- HS viết vào vở BT - mỗi em viết ít nhất 10 từ có cả vần ui/uôi.

· Bài 3:

 - GV chọn cho HS làm phần a), gọi 1HS đọc yêu cầu bài. HS làm bài vào vở BT. 

 - 1 HS làm bảng lớp, chữa bài. Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng,  

 - Cho 3 em đọc lại kết quả.

 - HS sửa bài (nếu sai).

 - Củng cố về điền tiếng có âm đầu  d/gi/r.
3. Củng cố, dặn dò: 
 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp.

 - Dặn dò HS về nhà xem lại BT, viết lại những lỗi sai trong bài.


TIẾT 3 :                                                   TOÁN
                                   TIẾT 84 : HÌNH CHỮ NHẬT

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Bước đầu nhận biết một số yếu tố (đỉnh, cạnh, góc) của hình chữ nhật. Biết cách nhận dạng hình chữ nhật (theo yếu tố cạnh, góc).

 - Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết hình đúng, nhanh.

 - HS chăm chỉ học tập.

II. CHUẨN BỊ:  - GV: Một số mô hình có dạng hình chữ nhật, ê ke, thước.                          - HS : Ê ke, thước.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:    - HS nêu 1 hình tứ giác có mấy đỉnh, mấy cạnh, mấy góc?  

                                    - HS, GV nhận xét.

2. Bài mới:                a) Giới thiệu bài:

                                  b) Các hoạt động: 

* HĐ1: Giới thiệu hình chữ nhật

  - GV : Đây là hình chữ nhật ABCD (chỉ hình vẽ sẵn trên bảng).

    Hình chữ nhật có 4 góc vuông (dùng ê ke kiểm tra).

   2 cạnh dài có độ dài bằng nhau AB = CD ; 2 cạnh ngắn có độ dài bằng nhau AD = BC (dùng thước để kiểm tra).

 - Kết luận : Hình chữ nhật có 4 góc vuông, có hai cạnh dài bằng nhau, hai cạnh ngắn bằng nhau.

 - Cho HS nhận biết hình chữ nhật (đưa một số tứ giác bằng mô hình để HS nhận biết hình nào là hình chữ nhật, hình nào không là hình chữ nhật.

 - Liên hệ với các hình ảnh xung quanh lớp học có dạng hình chữ nhật.

* HĐ2 : Thực hành

· Bài 1:

    - HS đọc yêu cầu bài.

    - Cho HS quan sát kĩ từng hình ( trước hết là trực giác, sau đó dùng ê ke để kiểm tra lại 4 góc). Yêu cầu HS nêu được trong các hình đã cho có : MNPQ, RSTU là hình chữ nhật ; hình ABCD, EGHI không phải là hình chữ nhật. HS có thể giải thích hình chữ nhật và hình không phải là hình chữ nhật.

    - Củng cố cách nhận biết hình chữ nhật.

· Bài 2:

   - HS đọc yêu cầu bài.

   - Yêu cầu HS đo độ dài cạnh hình chữ nhật để thấy AB = CD = 4cm và AD = BC = 3cm ; MN =  PQ = 5cm và MQ = NP = 2cm.

·  Bài 3:

  - HS xác định yêu cầu bài, quan sát kĩ các hình để nhận biết các hình chữ nhật: ABMN, MNCD và ABCD. Sau đó tìm chiều dài, chiều rộng của mỗi hình đó.

   - 1HS lên bảng làm.

   - HS, GV nhận xét chữa bài.

· Bài 4:  

  - HS  xác định yêu cầu bài.

  - Cho HS kẻ tuỳ ý một đoạn để tạo ra hình chữ nhật. GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

  - Rèn kĩ năng nhận dạng, vẽ hình chữ nhật.

3. Củng cố, dặn dò:

 - GV khắc sâu đặc điểm hình chữ nhật.

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

 - Dặn dò VN xem lại bài.


CHIỀU                                                                                                     Ngày soạn :  14 - 12 - 2012.
                                                                                                     Ngày dạy : Thứ 5 -  20 - 12 - 2012.


TIẾT 3:                                                 LUYỆN VIẾT

                                                    BÀI 17 : CÂY BÀNG
I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU :
  - Củng cố cách viết bài Cây bàng.
  - Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định, trình bày đúng hình thức văn xuôi.
  - HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. CHUẨN BỊ :      HS: Vở luyện viết chữ đẹp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 

* HĐ1: HD HS luyện viết chữ hoa  C , N, M, X, T. 

 - 1, 2 HS đọc bài Cây bàng.           

 - HS tìm các chữ viết hoa trong bài.
 - Cho HS luyện viết chữ cái hoa   C, N, M, X, T vào bảng con .

 - GV nhận xét, uốn nắn HS.

 * HĐ2: HD HS viết vào vở luyện viết

  - GVnêu yêu cầu viết.
- HS viết bài vào vở. GV chú ý HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

* HĐ3: Chấm, chữa bài
 - GV chấm khoảng 7 đến 8 bài.

 - Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

* HĐ4: Củng cố, dặn dò 
 - GV, nhận xét tuyên d​​ương HS viết chữ đẹp.
 - Dặn dò HS về nhà luyện viết cho đúng, đẹp.


 CHIỀU       

 TIẾT 1:                                              TẬP LÀM VĂN*

                                VIẾT VỀ THÀNH THỊ, NÔNG THÔN

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Củng cố cách viết một lá thư cho bạn kể những điều em biết về thành thị (hoặc nông thôn).   

 - Diễn đạt rõ ý, dùng từ, đặt câu đúng, viết đúng chính tả. 

 - GD HS ý thức tự hào về cảnh quan môi trường trên các vùng đất nước, quê hương. HS yêu quý bạn bè.

II. CHUẨN BỊ :     HS : VBT T.Việt in.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

* HĐ1: Hướng dẫn HS làm bài tập

  - HS  đọc yêu cầu và đề bài trang 87. Cả lớp đọc thầm theo.
  - 1, 2 HS nói mẫu đoạn đầu lá thư của mình.

  - Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung (nếu cần).

  - Cho HS làm bài vào vở BT.(HS viết khoảng 10 câu). 

  - GV theo dõi giúp đỡ HS.

  - Gọi một số HS đọc lại bài viết của mình.

  - Cả lớp, GV nhận xét, bổ sung. Củng cố cách viết một lá thư cho bạn kể về thành thị hoặc nông thôn. 

* HĐ2 :  ( nếu còn thời gian)
  - HS  làm tiếp bài vào vở BT ô li. Viết thư cho bạn kể những điều em biết cả về thành thị và nông thôn.

  - HS viết bài vào vở BT.

  - Gọi một số HS đọc bài viết.

  - GV nhận xét, đánh giá.

* HĐ3 : Củng cố, dặn dò 

 - GV cho HS liên hệ.

 - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS làm bài tốt.

 - Dặn dò HS.




TIẾT 3 :                                                    TOÁN *
   LUYỆN TẬP VỀ  HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH VUÔNG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Củng cố về hình chữ nhật và hình vuông.

 - Rèn kĩ năng nhận biết, vẽ hình chữ nhật, hình vuông nhanh, chính xác.

 - HS tự giác, hứng thú trong học tập.

II .CHUẨN BỊ:    HS :  Vở BTT, màu vẽ.

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

* HĐ1: Củng cố về hình chữ nhật : 3 HS nêu đặc điểm về hình chữ nhật.
· Bài 1(93): 

   - HS đọc yêu cầu bài.

   - Cho cả lớp làm bài vào vở BT.

   - GV theo dõi giúp đỡ HS.

   - Cho HS dổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

   - Củng cố về nhận biết hình chữ nhật.

· Bài 2(93): 

 - HS xác định yêu cầu bài toán.

   - Cho cả lớp làm vào vở BT.

   - GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

   - HS lên bảng làm  phần b)

   - HS, GV nhận xét, chữa bài. 

   - Rèn kĩ năng đo cạnh của hình chữ nhật.

* HĐ2 : Củng cố về hình vuông : 2 HS nêu đặc điểm của hình vuông
· Bài 1(95): 

   - HS xác định yêu cầu bài.

   - Cho HS tô màu hình vuông ở vở BTT.

   - GV chuẩn xác KT. Củng cố về nhận biết hình vuông.

· Bài 2 (95):

  - Cho HS đo rồi ghi số đo độ dài mỗi cạnh hình vuông.

  - GV theo dõi, giúp đỡ HS.

· Bài 3, 4 (96):  (nếu còn thời gian).

  - HS xác định yêu cầu từng bài rồi tự làm bài.

  - Rèn kĩ năng vẽ hình vuông.

* HĐ3 : Củng cố, dặn dò
 - GV khắc sâu về hình chữ nhật, hình vuông. 

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS tích cực học tập. 

 - Dặn dò VN xem lại bài.
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